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TT Danh mục công trình
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn)

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức đầu 

tư/ Dự toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại 

Quyết định  số 

753/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Phân khai vốn tại 

Quyết định  số 

1558/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh

10.000,0 4.000,0

1  Xã Mỹ Thành 5.000,0 2.000,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
BTXM nông thôn từ nhà ông Mau đến đất ông chí và đoạn từ 

đất ông Hải đến đất ông Diện
Xuân Bình Nam 2021 290 130,0

b

BTXM khu dân cư Hòa Hội Nam (Đoạn 1: Từ nhà ông Bình 

đến nhà ông Trung; Đoạn 2: từ nhà ông Chương đến nhà ông 

Linh; Đoạn 3: Từ nhà ông Tín đến nhà ông Tài)

Hòa Hội Nam 2021 300 120,0

c

BTXM khu dân cư thôn Xuân Bình Bắc (Đoạn 1: từ Cầu Cao 

đến nhà ông Phúc; Đoạn 2: Từ nhà ông Hùng đến nhà ông 

Toàn)

Xuân Bình Bắc 2021 1.150 500,0

d
Nâng cấp tuyến đường trục xã từ nhà ông Giai đến nhà ông 

Sương
Hưng Lạc 2021 1.200 500,0

đ
Nâng cấp tuyến đường trục xã từ nhà ông Phương đến nhà ông 

Danh
Vĩnh Lợi 1 2021 1.200 500,0

e BTXM đường nội đồng từ Võ Khổ đến tràng Phú Hội
Hòa Hội Nam, 

Hòa Hội Bắc
2021 2.600 1.000,0

g BTXM đường nội đồng từ ĐT 632 đến ao ông Tiến Xuân Bình Nam 2021 200 80,0

h BTXM đường ngõ xóm từ Chùa Bảo Sơn đến Gộp Lai Xuân Bình Bắc 2021 200 80,0

i
Nâng cấp tuyến đường trục xã từ nhà ông Bảo đến nhà Văn hóa 

thôn Hưng Lạc

Hưng Lạc, Hưng 

Tân
2021 2.400 840,0

Tiêu chí 3: Thủy lợi

HUYỆN PHÙ MỸ

PHỤ LỤC

PHÂN KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021 HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH MTQG                                 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÙ MỸ

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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TT Danh mục công trình
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn)
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ngày 04/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh

k

KCH kênh mương thôn Xuân Bình Bắc (Tuyến 1: Từ nhà ông 

Tân đến ruộng bà Hoa; Tuyến 2: từ ruộng ông Trúc đến ruộng 

bà Phượng; Tuyến 3: từ ruộng bà Phụng đến ruộng ông Năm)

Xuân Bình Bắc 2021 930 180,0

l KCH kênh mương từ ruộng bà Nghiêm đến ruộng bà Mãnh Hòa Hội Nam 2021 650 130,0

Tiêu chí 4: Điện

m

Đầu tư hệ thống điện nông thôn tại 08 thôn: Xuân Bình Bắc, 

Xuân Bình Nam, Vĩnh lợi 1,Vĩnh Lợi 2, Hưng Tân, Hòa Hội 

Bắc, Hòa Hội Nam

08 thôn trên địa 

bàn xã
2021 1.100 400,0

Tiêu chí 5: Trường học

n Nâng cấp, sửa chữa tường rào Trường Mẫu giáo Mỹ Thành Xuân Bình Bắc 2021 450 180,0

o Xây dựng tường rào Trường THCS Mỹ Thành Xuân Bình Bắc 2021 1.200 500,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

p Xây dựng chợ Vĩnh Lợi (giai đoạn 2) Vĩnh Lợi 2 2021 4.000 1.760,0

q Xây dựng chợ Xuân Bình Bắc (giai đoạn 2) Xuân Bình Bắc 2021 250 100,0

2  Xã Mỹ An                          -   5.000,0 2.000,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a BTXM từ ngã ba nhà ông Nhanh đến nhà ông Út Xuân Phương 2020-2021 500 250,0

b Đường BTXM thôn Xuân Phương Xuân Phương 2020-2021 4.981 749,0

c Mở rộng tuyến đường BTXM Xuân Bình đi Xuân Thạnh 
Xuân Bình- Xuân 

Thạnh
2020-2021 2.523 100,0

d Đường BTXM các nhánh rẻ ĐT632 thuộc thôn Chánh Giáo Chánh Giáo 2021 1.877 927,0

đ Đường BTXM các nhánh rẻ  thuộc thôn Xuân Phương Xuân Phương 2021 1.588 781,0

e Đường BTXM các nhánh rẻ ĐT632 thuộc thôn Thuận Đạo Thuận Đạo 2021 2.756 1.378,0

g BTXM từ nhà Bà Mơ đến nhà ông Tèo Thuận Đạo 2021 1.350 53,0 622,0
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TT Danh mục công trình
Địa điểm xây 

dựng (tên thôn)

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

 Tổng mức đầu 

tư/ Dự toán xây 

dựng 

Phân khai vốn tại 

Quyết định  số 

753/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh

Phân khai vốn tại 

Quyết định  số 

1558/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh

Tiêu chí 4: Điện

h

Đầu tư hệ thống điện nông thôn tại 07 thôn: Thuận Đạo, Chánh 

Giáo, Hòa Ninh, Xuân Phương, Xuân Bình, Xuân Thạnh, Xuân 

Thạnh Nam

07 thôn trên địa 

bàn xã
2021 500 250,0

Tiêu chí 6: cơ sở vật chất văn hoá

i
Một số hạng mục công trình phụ nhà văn hóa thôn Xuân 

Thạnh, Xuân Bình, Xuân Phương

Xuân Thạnh Xuân 

Bình, Xuân 

Phương

2021 800 400,0

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

k Xây dựng Chợ Mỹ An (giai đoạn 2) Chánh Giáo 2021 2.000 1.000,0

Tiêu chí 17. Môi trường và an toàn thực phẩm

l Nhà chứa rác thải thuốc bảo vệ thực  vật Chánh Giáo 2021 30 15,0

m Hệ thống thoát nước dọc đường Xuân Phương đi Mỹ Thắng Xuân Phương 2020 950 475,0
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